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Sinh năm 1924 tại xã Nhã Nam, huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang.

Nguyên trưởng ban thông tin xã Hợp Tiến, huyện Yên Thế, tỉnh Hà Bắc cũ (nay là các xã Nhã Nam, An Thượng, Quang Tiến, thị trấn Nhã Nam thuộc hai huyện Yên Thế và Tân Yên, tỉnh Bắc Giang) thời kháng chiến chống Pháp.

Phỏng vấn ngày 30 tháng 12 năm 2009 tại phố Tân Hoà, thị trấn Nhã Nam, huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang.

Người thực hiện phỏng vấn: Đỗ Thị Yến
Ghi chú: Ông 170 rất nhiệt tình tham gia phỏng vấn. Tuy nhiên do tuổi đã cao cho nên khi được hỏi về chi tiết sự kiện hay thời gian thì ông chưa nhớ được rõ ràng.
Nội dung phỏng vấn
Xin ông cho biết họ tên đầy đủ của ông ạ?

Ông là 170. Sinh năm 1924.

Vậy là năm nay ông được bao nhiêu tuổi rồi hả ông?

86.

Ngày nhỏ ông có được đi học không hả ông?

Có, nhưng mà ông chỉ học đến đọc được, viết được thôi. Đến sau này lấy bà thì được bà em vợ lại dạy thêm thì đọc thông, viết thạo và làm được 4 phép tính cộng trừ nhân chia. Thế là lấy bà ấy là em bà ấy dạy thì mới biết, chứ trước đọc thì gọi là đọc được thế thôi.
Trước đấy là ông có đi học ở trường không ạ?

Có.

Trường công hay trường tư hả ông?

Trường công. Trường ở trên chỗ cái phủ trên cái dốc ấy.

Trường có rộng không hả ông?

Rộng.

Có khoảng bao nhiêu lớp hả ông?

Bây giờ ông cũng chả nhớ nhưng mà chỉ biết là rộng.

Khi học ở trường thì ông học đến lớp mấy ạ?

Học như thế là lớp ba đấy.
Sau đó thì ông học thêm bà em nữa ạ?
Học thêm được hai năm đến lớp 5.

Lúc đó là vẫn học tiếp chương trình ở trường ạ?

Ừ, à không học tư, học ở nhà thôi.

Vậy là bà mở lớp dạy tư ạ?

Không, không mở lớp. Em ruột bà nhà tôi là dạy tôi ở nhà, vì ông lúc bấy giờ là ở rể.

Quê gốc của ông là ở đây hay ở đâu ạ?

Ở đây, đẻ ở đây.

Ông bà sinh ra ông thì ở đâu ạ?

Cũng ở đây, cũng đẻ ở đây hết.

Vậy là ông là dân gốc ở đây đấy ạ?

Ừ, thế nhưng mà quê ông thì ở Hải Dương. Tức là bố ở Hải Dương, mẹ thì ở Bắc Ninh, chợ Ngo - Bắc Ninh.

Là ở đâu Hải Dương ạ?

Quê gốc bố đẻ ra ông ấy thì là ở Sặt, Hải Dương. Bây giờ gọi là thành phố Hải Dương đấy.
Ông bà sinh ra ông thì ngày xưa làm gì ạ, tức là thời trước cách mạng thì làm gì ạ?

Chỉ biết là cụ trưởng đức thế thôi.

Bình thường thì làm ăn sinh sống bằng nghề gì ạ?

Lúc bấy giờ mẹ đẻ ra ông thì làm vàng mã.

Ông  thì làm nghề gì ạ?

Lúc bấy giờ thì là ông đi học chữa xe đạp nhà cụ Đức Thành, xuống nói là "bác ơi bác, bây giờ nhà con nghèo lắm, nguyện vọng của con là học chữa xe đạp, thế thì bác cho con học chữa", bác nói "Ừ thế thì mày ở đây, thế thì tao nuôi", đấy thế là nuôi được đâu độ bảy tám tháng, thế là ông biết chữa xe đạp rồi, tức là biết lên vành này, biết lau dầu rồi, bảo "thế thì bây giờ bác cho con về."
Ông ra nghề là ông làm luôn chữa xe đạp ạ?

Ừ.

Ngày đấy ở mình có nhiều xe đạp không hả ông?

Xe đạp đầu tiên thì là có ông Đỗng mấy lại bố bác Hiền đây này, mấy ông. Thế nhưng mà độc có chữa thôi không có tiền. Sau đó thì ông mới lấy bà, nhà bà thì cũng gọi là có tiền, cho ông một số tiền, thế là ông mới xuống Hà Nội ông mua phụ tùng xe đạp. Thế còn riêng ông Đỗng với ông bố bác Hiền này thì chỉ có chữa thôi chứ không có tiền.
Ngày ấy ở trên mình đã có nhiều xe đạp chưa hả ông?

Lúc bấy giờ thì cũng chưa có nhiều xe đạp, cửa hàng thì Cao Thượng cũng không có, Bố Hạ thì hình như có một cử hàng thôi, mới ở đây thì có ba cửa hàng. Còn Riêng ông thì ông có tiền ở bên ngoài cho thì là có phụ tùng, còn hai ông nưa thì chỉ có chữa thôi.

Ngày ấy là những nhà giàu mới có xe đạp để đi hả ông?

Không, không phải nhà giàu, nhà trung bình cũng có.

Ông lấy bà là năm bao nhiêu hả ông?

Ông lấy bà là vào khoảng năm 43, 44 gì đấy.

Trước cách mạng tháng Tám thì ông có tham gia cách mạng không hả ông?
Ông tham gia từ tháng 2 năm 1945. Trong cái thời kì ấy thì chỉ có hoạt động bí mật thôi. Hoạt động bí mật thì chỉ có chẳng hạn như đi canh, canh gác ấy, canh gác ở chợ này này. Canh gác ở chợ thì chỉ biết là, lúc bấy giờ gọi là thượng cấp sau đó mới biết là bà Hà Thị Quế, lúc canh gác thì ông Bích Sơn ông ấy bảo là "hôm nay cậu phải gác cẩn thận đấy. Hôm nay thượng cấp là đi qua đây." Đấy, thế thôi, chứ không biết là thượng cấp là ai.
Tức là lúc đấy là ông tham gia vào Việt Minh rồi đấy ạ?

Ù, từ tháng 2 năm 45, thế nhưng mà độc có gác thôi, chứ không gì cả.

Ai vận động ông vào Việt Minh hả ông?

Ông Bích Sơn.

Ông ấy vận động như thế nào hả ông?

Ông ấy bảo "Bây giờ cách mạng Việt Minh còn bí mật, thế bây giờ chú với lại chú Hoan con cụ Phó Tây ấy phải gác ở đây này (cổng chợ cũ) để cho thượng cấp người ta đi qua, có cái gì là phải thông báo cho tôi được biết". Thế thôi. Chứ còn ngoài ra là không biết cái gì hết.

Lúc đấy vẫn chưa hiểu Việt Minh là thế nào hả ông?

Chưa, chưa hiểu, chỉ biết là ông Bích Sơn thôi. Ông Bích Sơn ông ấy bảo thì là mình nghe thôi. Ví dụ như là "Hôm nay là chú với lại chú Hoan gác là phải gác cẩn thận, vì có thươọng cấp đi qua, có gì là phải báo cho tôi được biết". Đến khi mà thượng cấp đi qua đấy thì báo cho trước là 20 phút.
Khi đó là mình vẫn không biết thượng cấp là ai ạ?

Không biết. Thế nhưng mà lúc bấy giờ có một lần như thế này này, ông ấy bảo là "Hôm nay là gác cẩn thận đấy, thươọng cấp đi qua", thế thì tính ông lúc bấy giờ nó cũng tò mò, ông mới gác ví dụ như là gác ở chỗ chợ, đi thì đi qua cái con đường Đoàn Kết ấy, ông mới lên trên ấy, lúc bấy giờ là có khẩu hiệu rồi nên nhớ biết khẩu hiệu, lên trên ấy cái là cái ông gì ấy quên tên ông ấy rồi, ông ấy ở Đồng Điều này này, ông ấy là chuyên đi dẫn đầu không có gì là thượng cấp mới đi qua, ông tò mò ông xem thì ông ấy mới túm ngực ông bảo "Sao hôm nay thượng cấp chuẩn bị đi, gác mà lại dám đi như thế này, dám đi lên đây. Khẩu hiệu là gì?", thế ông mới bảo nói ví dụ khẩu hiệu là "tay nắm", ông ấy mới hỏi "Khẩu hiệu là gì?" "Khẩu hiệu là "tay nắm"", thế là lúc bấy giờ ông ấy mới thôi bảo "Thôi, đi về gác đi".

Khi đó ở mình vẫn là Pháp  cai trị hả ông?

Vẫn là Pháp.
Lính Pháp có đóng trên này không hả ông?

Lính Pháp thì ông không nhớ, ông chỉ nhớ biết là cai lệ thôi. Có một ông, không biết tên ông ấy là ông gì ông quên mất rồi, ông ấy chính là cai lệ, nhà thì ở Đoàn Kết, là cai lệ nhưng ông ấy vẫn giúp cho Việt Minh. Nhà ở Đoàn Kết này này, không biết tên là cụ gì ấy, ông quên mất rồi.. Người dong dỏng cao, lúc đó cụ ấy là cai lệ.

Tức là lúc đó ở mình chỉ có người mình làm việc cho Pháp ạ?

Không, ở mình lúc đó chính quyền thì ông không có rõ lắm, những ông chỉ biết bấy giờ Việt Minh thì là Việt Minh thôi.

Cháu muốn hỏi là lúc đó ở mình không có Pháp đóng mà chỉ có chính quyền người mình làm việc cho pháp thôi ạ?

Có, có thằng đồn trưởng.

Đồn trưởng là người Pháp hả ông?

Lúc bấy giờ đồn trưởng thì là nó ở Cao Thượng, còn trên mình thì là có tri phủ. Tri phủ thì ông vẫn nhớ, thoạt đầu tiên có ông Dương Thiệu Chinh, sau đến ông Phùng Đình Ân. Sau đấy rồi hai cái ông này sợ cách mạng của mình nên là các ông ấy xin nghỉ về Hà Nội. Hai ông tri phủ ấy về Hà Nội thì còn cái ông ấy gọi là Phủ Trang. Ông phủ Trang ấy thì là không theo về cách mạng thì là bị Việt Minh của mình giết ở Dốc Đanh. Không nhớ là cụ gì ấy, cụ gì mà con cái bây giờ vẫn ở Bắc Giang hay Hà Nội ấy chả biết.
Khi đó thì Nhật đã đảo chính Pháp chưa hả ông?

Nhật nó đảo chính Pháp thì ở đây. Thế là nó mới bắt một số thanh niên với lại ấy lên trên phủ ấy. Ông cũng bị bắt đấy.

Nó bắt lên đấy làm gì hả ông?

Nó bắt thì chỉ có doạ thôi. Nó bắn hai phát chỉ thiên sau rồi nó nói, nội dung nó nói là không được hoạt động gì.

Nó không giết dân hả ông?

Không, nó chỉ bắn hai phát súng chỉ thiên, với lại nó treo một ông, nó trói cả hai tay hai chân nó treo lên. Tức là nó để cho dân mình sợ.
Ông bị treo ấy có phải VIệt Minh không hả ông?

Nào biết đâu, không biết. Lúc bấy giờ chỉ biết là nó bắt lên sợ quá thế là cứ ngồi yên thôi.

Sau đó nó lại thả về hả ông?

Nó chỉ treo lên có một lúc thôi mà sau nó lại hạ xuống nó cởi trói ra. Lúc bấy giờ nó mới nói chuyện nói trò mình có được nghe mấy đâu, sợ hết vía ra ấy chứ. Sau thì nó bảo thôi cho về thì thế là về thôi.

Khi Nhật đảo chính Pháp thì có diễn ra đánh nhau không hả ông?

Ở đây thì không đánh nhau, thế nhưng mà Nhật nó tước vũ khí của Pháp, chứ không phải là bắn nhau.

Tức là Pháp đầu hàng luôn hả ông?

Ừ, Pháp đầu hàng luôn. Chỉ biết là nó tước vũ khí.

Nó lên phủ chiếm phủ luôn hả ông?

Ừ.

Ông Phủ Trang là người của Nhật hả ông?

Ông Phủ Trang thì không hiểu thế nào, chỉ biết là bị giết ở Dốc Đanh.

Nhật rút về thì mình cướp Phủ hả ông?

Mình cướp phủ không biết vào tháng 5 hay tháng 7 năm 45 ấy. Mình cướp phủ như thế là hai ông Phùng Đình Ân với cả ông Dương Thiệu Chinh quy hàng ngay, các tài liệu thì ông ấy đưa cho Việt Minh ngay, không có vấn đề gì. Hai ông này xin về Hà Nội thì Việt minh cho về.
Khi cướp Phủ thì không diễn ra đánh nhau hả ông?

Không.

Mình lên là đốt phủ hả ông?

Mình không có đốt gì cả, không có gì, chỉ có gọi Dương Thiệu Chinh với Phùng Đình Ân ra để nói chuyện phải nộp vũ khí cho Việt Minh. Nói tóm lại mình lúc bấy giờ tuyên truyền và giác ngộ là chủ yếu chứ mình không có hành động gì dã man.

Khi đó ông có tham gia không hả ông?

Có.

Ông làm gì khi cướp phủ ạ?

Lúc bấy giờ ông chỉ là tự vệ thôi. Sau khi cướp phủ  đến ngày 18 tháng 8 năm 45 thì là đội tự vệ bắt đầu đi bộ từ đây đi xuống phủ Lạng Thương cướp phủ Lạng Thương, vào đến 60, 70 anh em gọi là tự vệ, trong đó có ông.
Vậy là Bắc Giang mình cướp chính quyền trước Hà Nội hả ông?

Ông chỉ biết là ngày 18 tháng 8 năm 1945 thì là vào hơn 60 anh em tự vệ, còn lãnh đạo thì ông chỉ biết là có ông Bích Sơn.

Khi xuống đến Bắc Giang thì có diễn ra đánh nhau không hả ông?

Xuống dưới ấy thì Việt Minh vào nói chuyện với Nhật. lúc bấy giờ thì ông cũng không hiểu thế nào, thấy chạy là mình cũng chạy thôi. Lúc bấy giờ đi là tất cả anh em chỉ có mỗi một cái gậy tre cao vào độ 2 mét, thế thôi. Đi bộ, năm ấy lại lụt. Súng ống thì chỉ có các ông Việt Minh thôi mà mình biết ông nào đâu, chỉ có đi là đi thôi, chỉ có ông Bích Sơn bảo đi là đi.
Khi xuống đến Bắc Giang thì làm gì ở dưới ấy hả ông?

Lúc bấy giờ thì là mình vào chắc là nói chuyện với Nhật hay Pháp gì đấy, thế nhưng không xảy ra vấn đề gì.
Ông tham gia làm gì ở dưới ấy ạ?

Ông chỉ là tự vệ thôi.

Khi xuống dưới ấy thì chỉ mít tinh thôi ạ?

Ừ, rồi lại về, thế thôi, chứ không có xảy ra vấn đề gì.

Đó là xuống cướp chính quyền ở dưới phủ Lạng Thương hả ông?

Ừ, ngày 18 tháng 8.

Ở trên mình thì ngay sau khi cướp phủ có thánh lập ngay chính quyền không hả ông?

Có, có thành lập ngay. Nhưng mà việc thành lập là do bà Hà Thị Quế.

Thành lập chính quyền xã hay là chính quyền của huyện hả ông?

Chính quyền lúc bấy giờ thì ông chỉ biết là thượng cấp là bà Hà Thị Quế, lãnh đạo thì chỉ biết là ông Bích Sơn, thế thôi.

Chính quyền được thành lập là chính quyền của huyện hay là của xã hả ông?

Của xã.

Lúc bấy giờ vẫn gọi là xã Nhã Nam như bây giờ ạ?

Ừ, xã Nhã Nam, nhưng klúc bấy giờ gọi là  Nhã Nam Tân và Nhã Nam Cựu, tức là Nhã Nam Cựu bây giờ là xã Nhã Nam, còn Nhã Nam Tân là Thị trấn Nhã Nam. Lúc bấy giờ vẫn gọi là Nhã Nam Tân và Nhã Nam Cựu.

Thành lập chính quyền là thành lập chính quyền của xã Nhã Nam Tân hay Nhã Nam cựu hả ông?

Lúc bấy giờ thì xã Nhã Nam Tân với xã Nhã Nam Cựu vẫn là một, nhưng chủ yếu đông vẫn là ở xã Nhã Nam.

Lúc đó là thành lập chính quyền lâm thời hả ông?

Vâng, lâm thời đó.

Ai làm chủ tịch hả ông?

Ông cũng không nhớ nữa.

Khi đó là thành lập luôn ban thông tin hả ông?

Ông chỉ biết là ông Bích Sơn giao cho ông bảo "Bây giờ chú là ở trong ban thông tin". Ban thông tin lúc bấy giờ thì gọi loa thôi. Gọi loa với lại ông viết.
Tức là ông Bích Sơn ông ấy viết rồi đưa cho ông ạ?

Không, ông viết lấy. Ông Bích Sơn bảo là  "Hôm nay là phải nói toàn dân đoàn kết" thí dụ như thế, thì về ông lại tự viết.

Lúc đó là ông Bích Sơn giao cho ông làm ở ban thông tin thì ông làm ạ?

Ừ, chỉ có ông Bích Sơn thôi.

Ông Bích Sơn ông ấy có làm gì ở chính quyền không hả ông?

Ông Bích Sơn thì lúc bấy giờ thì chỉ biết ông ấy lãnh đạo mình thôi cũng không có hỏi, vì lúc bấy giờ mình mới phôi thai biết thế nào được, ông ấy giao cái gì là mình làm cái ấy thôi.

Khi đó ban thông tin là có mấy người hả ông?

Thông tin lúc bấy giờ thì có mỗi mình ông thôi.

Khi ấy thì có gọi là ban thông tin không hả ông?

Cũng gọi là ban thông tin.

Sau này có bổ sung thêm người không hả ông?

Sau này là cũng bổ sung. Khi mà mình thành lập chính quyền, tức là có chính quyền lâm thời rồi thì các xóm là có. Thế nhưng mà bài vở vẫn là ông viết, còn một vài bà với một vài ông nữa, thí dụ như đọc tiểu luận xong thì là ca hát. Năm ngoái có một bà ở tận Hải Phòng bà ấy lên bà ấy bảo ông nhận thực cho bà ấy là "Trước đây em là uỷ viên thông tin, bây giờ là ông nhận cho em để về như thế là em có lương". Cách đây hai, ba năm rồi.

Vậy là ông tham gia ở ban thông tin là từ năm 45 và đến năm 46 là có thêm người ạ?
Ừ. 45 thì chưa có ai, chỉ có loa. Nhưng mà loa thì có phải loa bằng sắt tây đâu mà loa bằng mo cau. Ông vẫn cứ nhớ là bóc cái vỏ cau về thì lấy cái thân tre vót nhọn rồi ấy vào như là khâu vào ấy.

Phát thanh như thế thì nó có đi được xã không hả ông?

Phát thì nói chẳng hạn như phát ở phố này nhé, thì đầu phố ví dụ có một cây cao thì là có cái thang trèo lên cây cao ấy phát, giữa phố này thì lại có một cái cây nữa lại có thang trèo lên lại phát, thế thôi.

Tức là ông đi các điểm để phát ạ?

Ừ, có mỗi một mình ông thôi, lúc đó không có ai.

Có quy định giờ phát thanh không hả ông?

Có, buổi sáng là vào 5 giờ.

Buổi trưa và buổi tối có phát không hả ông?

Trưa thì không, chỉ có phát vào buổi sáng với lại tối cũng phát ít thôi, nhưng mà chủ yếu là sáng nào cũng phát vào lúc 5 giờ ở trên cây cao. Sau đó khi có uỷ ban rồi thì mới đề nghị với uỷ ban  là làm chòi để phát thanh.

Khi đó thì ban thông tin có bao nhiêu người hả ông?

Khi đó ban thông tin thì phát có mình ông thôi, ông vừa viết vừa phát, với một ông với lại mấy bà nữa thì chuyên về hát, thế thôi.

Tức là trong một thời gian phát thanh là có cả đọc thông tin, cả ca hát hả ông?

Ừ, phát xong thì là hát.

Ban thông tin của ông là quản lí luôn cả thông tin của các xóm hả ông?

Lúc bấy giờ thì các xóm đã có đâu. Lúc đầu ông phát là buổi sáng phát ở đây này, rồi lại phát trên Đoàn Kết, rồi lại phát xuống chỗ Bãi Ban, thí dụ như thế, ba bốn chỗ đấy.

Như vậy là một mình phải chạy các điểm để phát hả ông?

Ừ.

Ông làm thông tin là từ năm nào đến năm nào hả ông?

Năm 45 cho đến hết năm 81.
Vậy là ông làm trong suốt thời kì kháng chiến chống Pháp hả ông?

Ừ.

Trong đợt tổng tuyển cử năm 46 thì thông tin phải làm những gì hả ông?

Bây giờ ông có quyển sách vẫn hát đấy. (Tạm dừng để ông 170 đi tìm sách)
(Ghi chú: Ông 170 tìm lại quyển vở nhưng là những thông tin trong những năm gần đây chứ không phải là quyển vở ghi chép từ thời kháng chiến chống Pháp).

Khi chính phủ lâm thời ở Hà Nội được thành lập thì ông phát những gì hả ông?

Cái đó ông cũng không nhớ đâu.
Ông có phát thanh về việc thành lập chính phủ lâm thời ở Hà Nội không hả ông?

Ông chỉ phát thanh về việc thành lập chính phủ thôi chứ không nói là ở Hà Nội, gọi là chính phủ lâm thời cộng hoà, chứ chưa nói là cộng hoà Việt Nam.

Những thông tin đó cũng đều là do ông tự viết bài ạ?

Ừ, ông tự viết bài rồi ông phát thôi.

Ông có được nhận những thông tin từ trên gửi về để phát thanh  không hay là đều do mình tự viết hết hả ông?

Về những thông tư thì trên huyện lên họp người ta cũng bảo là đợt này thông tin mình phải làm những việc như thế này, thế này thế thôi, còn về là mình tự tạo lấy.

Tức là họ chỉ nói là nội dung mình phải làm những việc này trong tháng này còn sau đó mình phải tự tìm thông tin để viết ạ?

Ví dụ như là nói vụ chiêm thì phải làm như thế nào mà vụ chiêm gieo mạ, rồi giữ gìn mạ như thế nào cho sương muối nó không như thế nọ, thế kia đấy.

Có thông tin về những chiến thắng trên chiến trường không hả ông?

Có, cái đấy thì họp từ trên huyện, ban tuyên giáo huyện ấy ông ấy triệu tập cái là lên họp, họp vào một buổi sáng rồi sáng mai là mình cứ thế mình làm bài phát, thế thôi.

Ông có thường xuyên đi họp ở trên huyện không ạ?

Có, tháng nào cũng từ một đến hai lần.
Thế là họp theo định kì hả ông?

Ừ, tháng nào cũng có họp.

Lên họp là để nhận những nội dung mà mình sẽ làm trong tháng tới đấy ạ?

Ừ, họp ở huyện thì cũng một số các ông ấy đề ra hàng tháng, còn ngày nào mình phát thì lại tự mình mình làm, còn hàng tháng công việc của huyện thì là người ta đề ra như thế.

Uỷ ban của huyện là đặt ở đây phải không hả ông?

Uỷ ban của huyện thì đặt ở đây sau đó chống Pháp thì các ông ấy đi xơ tán.

Khi nào thì có thông tin của các xóm hả ông?

Không nhớ nữa. Thông tin của xóm thì còn lâu mới thành lập. Lúc bấy giờ nó chỉ có gọi là ban thông tin thôi.

Ban thông tin của mình có họp hàng tháng không hả ông?

Ban thông tin thì chỉ có vài người thôi mà.

Có họp định kì hàng tháng không hả ông?

Ít lắm, có cần gì thì mới họp. Ví dụ như huyện người ta đề ra cái này, thế là về cùng nhau để bàn.

Sau này có triệu tập cán bộ thông tin xóm lên để họp không hả ông?

Sau thời gian thì cũng không nhớ nữa rồi nhứng chắc chắn là có.

Ban thông tin thì ngoài việc đọc thông tin thì còn làm gì nữa không hả ông?

Ban thông tin thì chỉ có làm việc về vấn đề thông tin tuyên truyền thôi chứ còn ngoài ra không có việc gì khác.

Mình có phải đọc những thông tin về đường lối chính sách của Đảng và Nhà Nước không hả ông?
Có chứ.

Những thông tin đó là từ trên gửi xuống hả ông?

Thí dụ như huyện người ta yêu cầu cái tháng 12 này anh phải làm về tết phải tiết kiệm này, vui chơi nhưng mà phải tiết kiệm, an ninh như thế nào, thế là về mình phải tự mình viết nội dung là như thế nhưng mình viết thế nào để phát thanh cho nó tốt.

Trong đợt tổng tuyển cử năm 46 thì ban thông tin mình phải làm những việc gì hả ông?

Chỉ độc có tuyên truyền bầu cử quốc hội thôi.

Ông tự viết nội dung ạ?

Nội dung thì cái năm đó lâu lắm rồi cũng không có nhớ. Bây giờ nói từ năm 46 đến bây giờ thì cái thì ông còn nhớ, cái thì ông quên rồi.

Năm 46 ông có tham gia đi bầu cử không hả ông?

Tham gia tuyên truyền thôi.

Lúc đó ông đã được đi bỏ phiếu chưa ạ?
À có chứ. Còn riêng ông là ông  còn phải viết là toàn dân lên bỏ phiếu bầu quốc hội, phải tuyên truyền. Mà tuyên truyền thì ông vẫn còn nhớ là bầu quốc hội này nó quan trọng lắm, phát thanh là phải phát dạ thanh.

Dạ thanh là thế nào hả ông?

Dạ thanh là tối vào khoảng 9 giờ, 9 rưỡi, sáng thì vào độ 4 rưỡi. Dạ thanh tức là mình phát thanh trong cái giờ chưa sáng, nhưng mà chỉ có những cái gì quan trọng như là bầu quốc hội hoặc là bầu uỷ ban thì là mình mới dạ thanh thôi. Dạ thanh lúc bấy giờ thì buổi tối vào độ 9 rưỡi, buổi sáng vào độ 4 giờ. 4 giờ là mình đã phát rồi vì là lúc bấy giờ người ta đã chuẩn bị dậy, mình phát lúc bấy giờ là rất im thì là người ta nghe loa nó rõ.
Cái tháng bầu quốc hội thì có phải lên huyện họp để nhận thông tin không hả ông?

Ối giời, có chứ, mấy lần. Ở huyện như thế là ban tuyên giáo người ta triệu tập, phòng thông tin cộng tác cùng ban tuyên giáo, thế nhưng mà chủ động là ban tuyên giáo.
Khi đó họ yêu cầu thông tin của xã mình làm những gì hả ông?

Thì chỉ có tuyên truyền thôi. Tuyên truyền thì hình như là quốc hội phải bầu mấy trăm người thì là lấy từng này người, trong đó thì những ông những ông này, ông này. Đấy mình giới thiệu.
Sau đó thì cũng có ca hát về bầu cử quốc hội hả ông?

Ca hát thì có chứ. 

Xã mình là bầu cử ở một điểm hay là mấy điểm hả ông?

Mấy điểm chứ. Bầu cử vào độ ba bốn điểm. Nói về bầu cử quốc hội thì cái năm ấy phòng thông tin với lại ban tuyên giáo của huyện người ta triệu tập như thế là mấy lần, ví dụ như là mùng 1, 15 và 28. Kể cả khi mà mình đã phát thanh rồi mà lên thì người ta lại hỏi. Ví dụ như "Đồng chí phát thanh nội dung như thế nào? Tài liệu đâu?". đấy, phải đưa cho người ta xem. Về quốc hội thì mình không thể tự ý được.
Họ có chỉnh sửa cho mình và đưa thêm thông tin không hả ông?

Không, người ta chỉ xem thôi. Xem xong ví dụ như là có những cái gì thì người ta tham gia là "Bây giờ đồng chí về phải phải làm như thế này" thế thôi.

Tức là phải được duyệt thì mới được phát hả ông?

Phải duyệt chứ. Ví dụ như quốc hội mà bầu thế nhá thì ở huyện tối thiểu là người ta phải triệu tập hai lần.

Tức là phải đưa lên huyện họ duyệt bài của mình thì mới phát ạ?

Ừ, vì có danh sách mà.

Tức là chỉ vấn đề quốc hội thì mới phải đưa lên duyệt thôi chứ còn những việc khác thì mình viết bài rồi phát luôn ạ?

Ừ, phát thanh thì chủ yếu là mình làm thế nào để cấy lúa chiêm mùa, rồi lại doanh nghiệp buôn bán phải như thế nào, thế thôi. Cấy lúa thì lúa chiêm, lúa mùa, doanh nghiệp thì buôn bán phải thật thà như thế nào đấy. Nội dung tuyên truyền phát thanh là như thế.

Ông có phát thanh kết quả tổng tuyển cử như thế nào không hả ông?

Có chứ, nhưng mà là do tài liệu huyện nó triệu tập nó đưa cho mình, mình về mình mới sáng tạo ra.

Ở xã mình dân đi bầu cử có đông không hả ông?

Đông.

Có được 100% không hả ông?

Trừ ốm thôi.

(Tạm dừng phỏng vấn vì ông 170 tiếp  bạn đến chơi).

Năm 46 thì ông đi bỏ phiếu ở điểm nào hả ông?

Khó nhớ lắm, cõ lẽ cũng ở trên huyện ấy, trên phủ ấy, tức là ở cái đồi Đoàn Kết bây giờ đấy.
Khi ấy phiếu là phiếu in sẵn hay là phiếu trắng rồi mình ghi vào hả ông?

Phiếu sẵn chứ, mình chỉ ghi ấy thôi.

Tức là phiếu thì là phiếu trắng rồi mình ghi vào ạ?

Ừ, có lá phiếu và có người ta hướng dẫn mình viết tên vào, nghe hướng dẫn chứ mình không tự động. Ví dụ cháu phụ trách nhé, nếu ông có hỏi "Báo cáo đồng chí, bây giờ đồng chí cho tôi từng tên một để tôi viết vào".

Khi đó người phụ trách phải giới thiệu cả tiểu sử của những người ứng cử hả ông?

À, lúc bấy giờ thì cái ban thông tin tuyên truyền họ phát thanh rồi chứ không phải giới thiệu, lúc bấy giờ người ta chỉ đưa tên thôi.

Những người không biết chữ thì họ bầu như thế nào hả ông?

Những người không biết chữ thì phải đọc ông A, bà B, bà C, ông D cho người ta biết, "thế thì bà có bỏ quốc hội những ông bà như thế không?", có người thì người ta bảo "Thôi, ông cứ viết cho tôi".

Ở xã mình khi đó có mở các lớp bình dân học vụ không hả ông?

À có.
Khi đó ban thông tin của ông làm những việc gì để tuyên truyền cho phong trào bình dân học vụ hả ông?

Có tuyên truyền về bình dân học vụ và đến tận nơi mời những người không biết chữ. Phải có danh sách những ông này, bà này xóm này, xóm này không biết chữ để vận động người ta lên học. Trong đó có những người bút và vở là không có thì mình phải làm như thế nào để có bút và vở để biếu người ta.

Tức là ban thông tin mình phải làm những việc đó ạ?

Vâng, cái đó là vận động nhân dân người ta giúp, thí dụ như là quyên góp.

Như vậy là ngoài việc phát thanh tuyên truyền thì ông phải đến tận nhà để vận động người ta đi học hả ông?

Phải vận động người ta chứ. Vận động bảo "Vở có không?", thế bảo "Tớ làm gì có" mới bảo "Đây, tớ đưa cho", đưa cho họ quyển sách với  cái bút.

Ngoài ban thông tin thì xã có ban nào khác chuyên vận động đi học bình dân không hả ông?

Chủ yếu là ban thông tin, còn về chính quyền thì có trưởng xóm hay phó trưởng xóm cũng có kết hợp với nhau.

Ông có tham gia dạy bình dân học vụ không hả ông?
Ông thì lúc bấy giờ trình độ vẫn bình thường, chỉ có tuyên truyền thôi còn tham gia dạy thì không.

Tuyên truyền bằng cách nào hả ông?

Tuyên truyền thì bằng hình thức ví dụ như đến từng nhà một vận động, rồi phát thanh.

Có ca hát hay diễn kịch không hả ông?

Tất nhiên là có rồi. Ca hát thì tôi vẫn còn nhớ cách đây mấy năm có bà ở Hải Phòng bà ấy lên. Lúc bấy giờ thì cũng không nhớ bà ấy thì bà ấy mới nói chuyện "Em trước đây là ở thông tin mà khi ông đọc tiểu luận cái thì em hát ấy", mới bảo "À, thế à. Thế bây giờ thì có vấn đề gì." "Có, có vấn đề. Lên để nói chuyện với ông nhờ ông nhận thực cho em là về trước em là uỷ viên thông tin từ năm này đến năm này để về thì là em xin được hưởng lương". Thế là nhận cho bà ấy.

Ở địa phương mình khi đó là có nghe đài tiếng nói Việt Nam hay là đọc báo không hả ông?
Có, có chứ.

Có đài rồi ạ?

Có cái đài gọi là đài ô-rê-ông-tông. Cái đài ấy thì là nó như thế này này: 6 quả pin, thế mà phát thanh thì là có cái ắc quy, ắc quy đấu vào đấy đến lúc phát thanh thì là cầm lên phát, phát thì nó có một cái đài ô-rê-ông-tông 6 quả pin.

Cái đài ấy là để làm gì hả ông?

Để phát đấy, để phát cho tiếng nó to lên. Thế nhưng mà trong cái giai đoạn lâu rồi mới có, vào độ chục năm thì mới có.

Mình có nghe đài tiếng nói Việt Nam không hả ông?

Có nghe, thế nhưng mà về tuyên truyền thì mình chỉ dựa vào ở huyện là chủ yếu chứ không có dựa mấy vào đài tiếng nói Việ Nam.
Từ năm 45 thì dân mình có nghe đài phổ biến không hả ông?

Ối giời, người ta nghe ghê lắm. Ví dụ như là phát thanh ấy, phát thanh là họ chú ý nghe, cái năm mới ấy, gọilà chính phủ lâm thời .
Còn  đài, người ta có nghe đài không hả ông?

Đài lúc bấy giờ làm gì có. chủ yếu người ta nghe thông tin của mình, nghe phát thanh, thế thôi.
Họ có đọc báo hàng ngày không hả ông?

Có chứ. Báo thì mình xem có cái cốt nào thì là mình lấy làm tài liệu dựa theo, ví dụ như vào độ bốn năm mục thì mình lại xem.

Tức là bên thông tin đọc cho dân nghe thôi chứ không phải người dân nào cũng có báo để đọc hả ông?

Mình đọc là chủ yếu, những năm ấy là đọc mà người ta chú ý lắm. Lúc bấy giờ phát thanh, nhất là dạ thanh thì họ nghe im lắm. Khi mà phát thanh thì đôi lúc cũng đi một số nhà hỏi "Tình hình phát thanh nghe có rõ không? Phát thanh như thế là có được không?". Đấy, phải hỏi.

Sau này xã mình là cả một xã Hợp Tiến rộng như thế thì phát thanh làm sao dân được nghe hết được hả ông?

Bắt đầu gọi là xã Hợp Tiến nhá thì phát thanh có một cái xe đạp với lại một cái đài gọi là đài Ô-rê-ông-tông, có cái ắc quy, thế là đi phát. Cứ đạp xe đến xóm nào xóm nào đấy thế là phát. Phát thì lúc bấy giờ là phát tốt rồi.
Như vậy là phải đi làm việc cả ngày hả ông?

Không, làm gì mà cả ngày, có buổi sáng thôi. Không đi tất cả các xóm. Ví dụ độ bảy xóm thì mình chỉ phát vào độ ba xóm hôm nay, xong đến mai thì mình lại đến mấy cái xóm kia.
Khi đó ông có ra Đại Hoá, Quang Tiến hay vào tận trong Tiến Thắng phát không hả ông?

Ôi giời, vào trong Tiến Thắng bây giờ nhá người ta thích lắm. Khi mà báo cho ông trưởng xóm ấy, thì ông trưởng xóm ông ấy đi ông ấy báo thì đến gọi là đông nghịt.

Họ tập trung đến nghe mình phát thanh ạ?

Ừ, đến để mà nghe.

Có người khác làm việc đó thay ông hay là một mình ông phải làm suốt ạ?

Chủ yếu là tôi làm.

Nhưng sau này có người khác làm thay không hả ông?

Sau đó thì là nhường cho ông Phạm Thăng.

Đến năm nào thì ông Phạm Thăng làm hả ông?

81 thì tôi nghỉ, có lẽ lúc bấy giờ thì là ông Phạm Thăng.

Từ năm 81 trở về trước là một mình ông làm tất cả ạ?

Vâng. Tôi chỉ biết là tôi làm 18 năm đều là trưởng ban thông tin.

Đều vừa viết bài vừa đọc hả ông?

Ừ. Có nhiều người đâu chỉ có ba người thôi. Trong đó thì tôi thì là đọc tiểu luận, còn thì là hát là chủ yếu.

Ở mình ngày ấy ngoài Đảng Cộng Sản thì có Việt Nam Quốc Dân Đảng hoạt động ở đây không hả ông?

Tôi chỉ biết là có cái năm mà không hiểu tại sao tên ông ấy là ông Viện, ông ấy ở dưới Bắc Giang lên, không biết ông ấy tuyên truyền những cái gì thì tôi cũng không rõ, thế là sau đó bị chặt đầu bêu ở ngã tư này này.
Bị ai chặt đầu hả ông?

Không rõ. Chỉ biết là họ đóng một cái cọc ở đấy (chỉ Ngã tư phố Nhã Nam) họ để đấy, còn ông ấy làm cái gì thì mình không biết.

Khi đó mình đã giành được chính quyền chưa hả ông?

Có khả năng đã giành được chính quyền Việt Minh. Không hiểu tại sao, tôi cũng không được biết, chỉ biết là bêu đầu ở đấy.
Ở trên mình có phong trào ủng hộ quỹ độc lập không hả ông?

Không có.

Quỹ quyên góp vàng ấy ạ?

À, có, quyên góp vàng thì có.

Bên thông tin có làm gì để tuyên truyền cho phong trào này không hả ông?

Có tuyên truyền. Khi mà góp vàng thì để một cái ấy ở đây này, thế là người ta có người ta khác góp vào đấy.

Tức là mình tổ chức tại một địa điểm và người ta tự đến để quyên góp ạ?

Ừ, có một cái ấy (chỉ đồ đựng) để ở đấy mà có lãnh đạo hẳn hoi chứ không thể nào mà suy suyển và tham ô được. Lúc bấy giờ thì nói tóm lại là cán bộ phụ trách chung vấn đề góp vàng này thì phải lựa chọn những phần tử tốt.
Kết quả của tuần lễ vàng ấy thì có thông báo cho dân biết qua thông tin không hả ông?

Không, không nhớ nữa.
Tức là được bao nhiêu vàng, vàng được sử dụng ra sao thì có thông báo cho dân biết không hả ông?

Cái đấy thì không nhớ nữa. Chỉ có phát nội dung của nó là tuần lễ vàng thôi, chứ còn được bao nhiêu thì cái đó là do cấp trên người ta biết thôi, chứ tôi cũng không hỏi. Mình chỉ tuyên truyền tuần lễ vàng còn vàng được bao nhiêu thì cái đó mình không nên hỏi.

Tức là cán bộ không tổng kết là được bao nhiêu vàng để thông tin cho dân được biết ạ?

Cái đó thì tôi không nhớ và có lẽ cũng không. Chỉ tuyên truyền về tuần lễ vàng thôi. Cái tuần lễ vàng thì đóng góp của dân cũng tốt.

Khi đó ban thông tin có thuộc uỷ ban không hả ông?

Có.

Văn phòng của thông tin thì đóng ở đâu ạ?

Văn phòng làm gì có. Lúc bấy giờ chỉ lên uỷ ban thôi chứ.

Văn phòng uỷ ban là ở chỗ nào hả ông?

Uỷ ban lúc bấy giờ thì ở chỗ gần trên phủ ấy. Có cái gì là cứ lên uỷ ban, thế thôi.

Các cuộc họp của uỷ ban thì ông có tham gia không hả ông?

Có, phải báo cáo chứ. Hàng tháng phải họp báo cáo với uỷ ban, với ban tuyên giáo.

Tức là ông tham gia họp cả ở uỷ ban và ở phòng tuyên giáo huyện ạ?
Có, phòng thông tin của huyện thì tháng nào cũng có triệu tập họp, ở xã thì cũng có. Nói tóm lại là lúc bấy giờ cũng bận.

Làm như thế thì có lương không hả ông?

Làm gì có lương. Cơm nàh vác tù và hàng tổng. Tôi vẫn còn nhớ nhà tôi khi mà có cái gì không đồng ý với nhau ấy là bảo "Anh lên ông Phiến chủ tịch ấy, lên ấy mà ăn, chứ ăn ở nhà thì lại đi suốt ngày như thế".

Ông có thể kể lại nội dung một cuộc họp mà bây giờ ông còn nhớ không ạ?

Có điều vinh dự cho tôi là được thủ tướng Phạm Văn Đồng cấp bằng khen.

Khen từ những năm ấy hay là gần đây hả ông?

Lâu rồi, mấy chục năm rồi.

Cấp bằng khen về việc gì hả ông?

Về trưởng ban thông tin ấy.

Khi nào thì Pháp quay trở lại địa phương mình hả ông?

Nó quay lại như thế là có một tuần thôi.

Quay lại vào năm nào hả ông?

Năm thì không nhớ được.

Sau khi mình giành chính quyền bao lâu thì Pháp quay lại hả ông?

chỉ biết là nó lên nó đóng ở trên phủ này này, có một tuần.

Nó có bắn phá không hả ông?

Không, lúc bấy giờ là vườn không nhà trống hết rồi, tức là tất cả nhà ngói, nhà gianh vân vân đều phá hết.

Khi Pháp lên đây là dân mình đã xơ tán hết rồi hả ông?

Xơ tán hết.

Ở mình có bộ đội chính quy đóng ở đây không hả ông?
Bộ đội chính quy thì lúc bấy giờ tôi chỉ nhớ là ở mãi trong Mỏ Trạng.

Mỏ Trạng có thuộc xã Hợp Tiến không hả ông?

Mỏ Trạng lúc bấy giờ thì không biết có hay không, nhưng mà bộ đội mình lúc bấy giờ thì toàn đóng trong rừng núi nhiều.

Dân mình có đóng góp nuôi bộ đội không hả ông?

Cái đó thì là tôi cũng không nhớ lắm. Thế nhưng mà cái đó thì là chỉ có tuyên truyền thôi.

Ngày xưa ông có phải đi học bồi dưỡng chuyên môn ở trên huyện không hả ông?

Có, nhưng mà học rất ít thôi, chỉ vào độ chục hôm thôi.

Tức là năm nào cũng học ạ?

Không, tôi vẫn còn nhớ là chỉ đâu mấy lần thôi.

Bồi dưỡng về những vấn đề gì hả ông?

Bồi dưỡng về vấn đề tuyên truyền thôi.

Có bồi dưỡng các kĩ năng viết bài, lấy thông tin không hả ông?

Có.

Ở mình năm 53 có tiến hành giảm tô không hả ông?

Có.

Lúc đấy thông tin có tham gia tuyên truyền cho giảm tô không hả ông?

Tuyên truyền nhiều chứ. Tuyên truyền cả về vấn đề phát thanh buổi tối và phát thanh dạ thanh và tuyển truyền về vấn đề giảm tô. Cái năm đấy tôi vẫn còn nhớ là mình phải làm như thế nào để cho người nông dân người ta hiểu rõ cái trách nhiệm để mà đấu tranh với địa chủ.
Những bài ấy là họ cung cấp cho mình hay là mình phải tự viết hả ông?
Không, mình họp, cái nội dung họp thì mình về mình phải tự sáng tác ra, tự mình mình viết, viết theo đúng cái nội dung họp.

Ông cũng được tham gia vào các buổi họp của đội giảm tô ạ?

Có, có tham gia và cũng tổ chức về đấu tố địa chủ. Đấu tố địa chủ thì mình phải làm một cái miếng vải nó phải to (khoảng 3m x4m) và trên vẽ cái khẩu hiệu về đấu tranh giảm tô, giảm tức. Đối với người nông dân thì mình phải tuyên truyền và giác ngộ cho họ đấu tranh như thế nào. Tôi vẫn còn nhớ có một gia đình, tuy nhiên là họ hàng thôi nhưng mà chính họ lại đấu tranh với họ hàng của họ. Vì lúc bấy giờ việc tuyên truyền phải nói là nó có một cái cực độ. Lúc bấy giờ nói về giai cấp cô ạ, nó đấu tranh mãnh liệt lắm. (Ông 170 nói đến đây thì rất xúc động, giọng nói bỗng nhiên nghẹn lại).

Đội giảm tô họ có chỉ đạo bên thông tin không hả ông?
Có, tôi vẫn còn nhớ khi mà giảm tô giảm tức là họ đấu tranh với địa chủ. Nghĩ lúc bấy giờ cái giai cấp, không hiểu thế nào mà coi địa chủ như thù. Tôi vẫn còn nhớ có một ông mà tôi vẫn chơi với người ta thế mà đến lúc học tập ông ấy lại là địa chủ, nhà cửa rồi thóc lúa chả còn cái gì.

Ông ấy bị đưa ra đấu tố hả ông?

Ông ấy thì không phải đấu tố, thế nhưng mà là địa chủ lẻ thôi. Đấu tố thì cái năm ấy tôi tổ chức ở trên chỗ cái đồi ở chỗ An Thượng ấy.

Đội giảm tô là người địa phương mình hay là từ nơi khác đến hả ông?

Ở mình này, người mình.

Mỗi khi đội giảm tô họp thì ông cũng đến nghe và ghi thông tin hả ông?

Có, người ta giao việc cho mình về vấn đề tuyên truyền, rồi người ta cũng cho biết địa chủ là những ai.

Khi mà mình viết bài xong thì mình có phải đưa cho họ duyệt rồi mới phát thanh không hả ông?

Cái đó họ tin, không phải duyệt. Thí dụ như uỷ ban hay ban tuyên giáo người ta bảo "Về đồng chí viết nội dung của cái giảm tô, giảm tức", đấy nội dung nó như thế thì về mình cứ sáng tạo mình viết thôi. Viết là phát chứ không phải duyệt, là vì người ta cũng tin, tin ở cái điểm là cái trình độ của mình và cái thứ hai là mình viết bao nhiêu năm rồi người ta biết mình rồi. Cháu bảo là trưởng ban thông tin 18 năm thì làm gì mà người ta không tin mình.
Đến năm cải cách ông vẫn tiếp tục làm công tác tuyên truyền như lúc giảm tô hả ông?

À, có. Lúc bấy giờ thì ở trong ban tổ chức đấy.

Ban tổ chức gì ạ?

Ban tổ chức về vấn đề cải cách, giảm tô đấy, cùng với các ông ấy, các ông Đảng uỷ và uỷ ban.

Ban tổ chức là làm những gì hả ông?

Ban tổ chức thì người ta chỉ có nói về vấn đề giai cấp, bóc lột rồi thế này, thế này thì mình biết mình về mình viết, thế thôi. Nhưng mà họp liên tục.

Khi họp là nói về những vấn đề gì hả ông?

Họp thì ví dụ như ngành của ông thì ông phải báo cáo về tuyên truyền như thế nào, đến đâu. Ví dụ như chia ra làm ba giai đoạn thì ông nói là giai đoạn thứ nhất tôi làm như thế này, giai đoạn thứ hai tôi làm thế này còn giai đoạn chót kết thúc thì tôi phải làm như thế này.

Đội cải cách là đội ở mình hay là từ nơi khác đến ạ?

Ở trên, ở trên cộng với cả mình, chứ không phải riêng về xã mà cả ở trên nữa.

Năm cải cách có nhiều địa chủ bị đưa ra đấu tố không hả ông?

Cũng có đấy, nhưng mà ông không có nhớ là có nhiều hay là ít.

Bị tịch thu hết ruộng đất hả ông?

Ruộng đất, nhà cửa, tóc lúa. Nói tóm lại là người ta khám.

Ông có được chia ruộng không hả ông?

Không. Ông lúc bấy giờ có phải nông nghiệp đâu. Ông là dân nghèo.

Nhà ông có ruộng không ạ?

Không, mình gọi là dân nghèo, là tiểu thương mà.

Vậy là ruộng chỉ chia cho nông dân thôi ạ?

Ừ. Ông cha là không có ruộng. Nhưng mà phải nói là cháu còn ít tuổi cháu không biết, nông dân mình là quá khổ.
Để chuẩn bị cho chiến dịch Điện Biên Phủ thì ban thông tin phải làm những việc gì hả ông?

Ông chỉ nhớ là tuyên truyền nhiều.

Có tuyên truyền dân đi dân công xe thồ lên Điện Biên Phủ không hả ông?

Có.

Có tuyên truyền dân quyên góp ủng hộ Điện Biên Phủ không hả ông?

Có, có những bài hát và tiểu luận. Tiểu luận thì là nói về vấn đề Điện Biên, sau đó thì là mình nói về chiến thắng Điện Biên. Đấy chuẩn bị đánh Điện Biên và sau đó là 55 ngày đêm nói về vấn đề chiến thắng Điện Biên.

Có thông tin về việc kí hiệp định Giơ-ne-vơ không hả ông?

Có. Có nói là mình sau khi mình chiến thắng Điện Biên là Pháp ra hàng thế nào, tướng Đờ-cát-xi-ri ra hàng quân đội Việt Nam do đại tướng Võ Nguyên Giáp chỉ huy, phát thanh lên phát thanh rõ như thế.

Có phát thanh về hiệp định Giơ-ne-vơ không hả ông?

Có phát thanh.

Có nói về nội dung hiệp định không hả ông?

Phải nói là mình chiến thắng, Pháp phải quy hàng, sau đó là hội nghị Giơ-ne-vơ đi đến mình độc lập tự do. đấy, có phát thanh như thế.
Nội dung hiệp định Giơ-ne-vơ là từ trên họ đưa về cho mình hả ông?

Không, chỉ có đi họp thôi. Đi họp huyện xong là về mình khác sáng tạo mình viết để tuyên truyền.
Ông có vào đảng không hả ông?

Ông vào đảng từ năm 1949 cho đến hết năm 1981. Nguyên nhân xin ra đảng là do ông Trần Tải này ông ấy là bí thư, nhà ông ấy cũng thiếu thốn lắm, không có tiền nhưng ông ấy muốn làm nhà, ông ấy muốn làm ba gian nhà ngói. Thế thì mình mới bàn với ông ấy, bây giờ đồng chí không có tiền, tôi thì tôi bảo bây giờ ông ấy hãy thuê lấy hai ông giỏi về vấn đề làm gạch ngói ông ấy sẽ hướng dẫn từ một tháng đến tháng rưỡi để đồng chí với con đồng chí biết thì lúc bấy giờ sẽ xây dựng làm gạch ngói. Ông Trần Tải này ông ấy cũng nghe ông, ông ấy mới mượn hai người trên một tháng. Lúc bấy giờ ông ấy là bí thư mà ông ấy mới bị kỉ luật là bóc lột nhân công. Thế nhưng mà chính ra đón hai ông ấy vào tháng rưỡi, sau là ông có tiền để mà trả thì là còn phải bán một số gạch lấy tiền để trả tiền công người ta. Nhưng mà cấp trên cho là bóc lột nên mới kỉ luật đuổi ra khỏi Đảng. Ông thì là ông có đề nghị với huyện uỷ và tỉnh uỷ xem xét thế nhưng mà không xét. Thế là ông bực mình ông xin ra khỏi Đảng.

Ai giới thiệu ông vào Đảng hả ông?

Ông Bích Sơn.
Để vào Đảng thì ông có phải đi học tập hay thử thách gì không hả ông?

Có. Vào đảng thì sáu tháng mới kết nạp chính thức còn trước là dự bị. Thế nhưng mà những cái năm mà mình đã được kết nạp ấy thì nói tóm lại là phải hăng, say và nhiệt tình công tác. Chả thế mà bà ấy mới bảo "Anh lên trên chỗ ông Phiến chủ tịch mà ăn ở trên ấy". Đi suốt ngày suốt đêm.

Sau kjhi vào Đảng ông có được đi học chỉnh Đang hay chỉnh huấn không hả ông?

Không, không được đi học là bởi vì người ta cũng biết là mình là người có trình độ làm được việc.

Trước giảm tô năm 53 thì cũng không phải đi học chỉnh đảng hả ông?

Chỉ lên huyện thôi.

Lên huyện làm gì ạ?

Lên huyện không phải học tập gì cả, chỉ họp thôi. Họp xong thì lấy nghị quyết ý về làm thôi. Tất cả cái gì cũng thế, ông không phải đi học.

Ban thông tin mình có tuyên truyền gì về Mao Trạch Đông không hả ông?

Về vấn đề ấy thì hình như là không ấy, hay là chỉ có lác đác nhưng mà ông cũng không nhớ nữa.

Ông được nghe về Mao Trạch Đông từ khi nào hả ông?

Không nhớ nữa.

Dân địa phương mình có đi buôn tề không hả ông?

Buôn tề thì hình như không có.

Có cấm buôn tề không hả ông?

Buôn tề thì dân họ không dám đi hay sao ấy. đi thì sợ bị giết.

Tức là chính quyền mình cấm hay không cấm đi buôn tề ạ?
Không thấy nói về vấn đề ấy.

Năm 45 ở mình có phòng trào phòng chống mê tín dị đoan không hả ông?

Cái đó thì chỉ có tuyên truyền thôi nhưng mà không phải là tuyên truyền nhiều. Có lác đác tuyên truyền thôi.

Có phong trào phá đình phá miếu không hả ông?

Không có. Chỉ có cái là khi mà Pháp chuẩn bị lên thì tất cả là phải vườn không nhà trống thôi, kể cả nhà thờ trong Tân An kia kìa cũng phá tường đi đấy.

Vậy là sau năm 54 ông vẫn làm ở thông tin cho đến năm 81 hả ông?

Kể ra thì là từ năm 45 cho đến năm 81 là vẫn làm thông tin.

Ngoài làm thông tin thì ông có tham gia vào thanh niên du kích không hả ông?

Gọi là tự vệ thôi thì có.

Đội tự vệ khi đo thì được huấn luyện như thế nào hả ông?

Huấn luyện thì vài tháng lại huấn luyện một lần, tập tành thôi. Lúc bấy giừo thì có mấy khẩu súng thôi còn thì toàn gậy tre.

Có được nuôi ăn không hả ông?

Không. Chả thế mà bà bảo là "Anh chỉ vác tù và hàng tổng thôi. Anh lên ông chủ tịch Phiến mà ở." Lúc bấy giờ hăng lắm, hăng công tác, say công tác. Khi mà đã ở Đảng viên thì nói thật với cháu là vợ cũng không bằng đồng chí, chứ không như bây giờ đâu. trước đồng chí quý nhau như là tình nghĩa anh em. Nói thật với cháu nhé, vợ thì là bình thường nhưng đã là đồng chí với nhau thì quý trọng giúp đỡ lẫn nhau vô tư.

Năm 49 khi ông vào đảng thì xã mình có đông Đảng Viên không hả ông?

Ông cũng không nhớ đâu.

Từ năm 50 so với trước thì số lượng Đảng viên có đông lên hay là giảm đi không hả ông?

Đông lên.
Hết băng ghi âm ngày 30 tháng 12 năm 2009)
